
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG 
- LỚP 13-24 Tháng B 

Thời 
gian/hoạt 

động

Tuần 1
Từ 05/10 đến 

09/10

Tuần 2
Từ 12/10 đến 

16/10

Tuần 3
Từ 19/10 đến 

23/10

Tuần 4
Từ 26/10 đến 

30/10

Mục 
tiêu 
thực 
hiện

Đón trẻ
- Đón trẻ, trò 
chuyện 

Đón trẻ, trò 
chuyện 
(MT31) 

- Đón trẻ, trò 
chuyện 
(MT31) 

Đón trẻ, trò 
chuyện 
(MT31) 

MT31

Thể dục sáng - Thể dục sáng 
(MT1) 

- Thể duc sáng 
(MT1) 

- Thể duc sáng - Thể dục sáng MT1

T2

Hoạt động 
vận động

Vận động. Bò 
chui dưới gậy 
kê cao
TC: Thi xem 
ai chạy nhanh 
(MT4) 
 

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Đi trong 
đường hẹp
TC: Lăn bóng 
với cô (MT2) 
 

Hoạt động 
vận động

Vận động. Bò 
chui dưới gậy 
kê cao
TC: Thi xem 
ai chạy nhanh 
(MT4) 
 

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Đi trong 
đường hẹp
TC: Lăn bóng 
với cô (MT2) 
 

T3

Hoạt động 
nhận biết

- NB: màu đỏ.
- TC: Kéo cưa 
lừa xẻ 
(MT19) 
 

Hoạt động 
nhận biết

*Nhận biết - 
tập nói: Cái áo
*TC: Bóng lăn 
(MT22) 
 

Hoạt động 
nhận biết

- NB: màu đỏ.
- TC: Kéo cưa 
lừa xẻ 
(MT19) 
 

Hoạt động 
nhận biết

*Nhận biết - 
tập nói: Cái áo
*TC: Bóng lăn 
(MT22) 
 

Chơi - tập 
có chủ 
định

T4

Hoạt động 
âm nhạc

ÂM nhạc : 
Nghe hát: Em 
búp bê
TC: Chơi với 
búp bê 
(MT34) 
 

Hoạt động 
âm nhạc

ÂN: Nghe hát: 
Em tập lái ô tô
TC: Kéo cưa 
lừa xẻ 
(MT34) 
 

Hoạt động 
âm nhạc

ÂM nhạc : 
Nghe hát: Em 
búp bê
TC: Chơi với 
búp bê 
(MT34) 
 

Hoạt động 
âm nhạc

ÂN: Nghe hát: 
Em tập lái ô tô
TC: Kéo cưa 
lừa xẻ 
 

MT4, 
MT19, 
MT34, 
MT22, 
MT2, 
MT24
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T5

Hoạt động 
vận động

Vận động. Bò 
chui dưới gậy 
kê cao
TC: Thi xem 
ai chạy nhanh 
(MT4) 
 

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Đi trong 
đường hẹp
TC: Lăn bóng 
với cô (MT2) 
 

Hoạt động 
vận động

Vận động. Bò 
chui dưới gậy 
kê cao
TC: Thi xem 
ai chạy nhanh 
(MT4) 
 

Hoạt động 
vận động

- VĐ: Đi trong 
đường hẹp
TC: Lăn bóng 
với cô (MT2) 
 

T6

Hoạt động 
làm quen văn 
học

Kể chuyện 
bằng đồ vật: 
Búp bê và thỏ 
bông
TC: Đàn gà 
(MT22) 
 

Hoạt động 
làm quen văn 
học

HĐ1: Thơ: Đi 
dép
HĐ2: TC: Trờ 
tối, trời sáng 
(MT24) 
 

Hoạt động 
làm quen văn 
học

Kể chuyện 
bằng đồ vật: 
Búp bê và thỏ 
bông
TC: Đàn gà 
(MT22) 
 

Hoạt động 
làm quen văn 
học

HĐ1: Thơ: Đi 
dép
HĐ2: TC: Trờ 
tối, trời sáng 
(MT24) 
 

Hoạt động 
ngoài trời   

Chơi tập ở 
các góc

-Hoạt động 
góc 

-Hoạt động 
góc (MT15) 

-Hoạt động 
góc 

-Hoạt động 
góc (MT32) 

MT15, 
MT32

Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh

- Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh (MT8) 

- Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh 

- Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh (MT11) 

- Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh 

MT8, 
MT11

T2

HĐ1:Ếch ộp

HĐ2. Nghe 
hát Em tập lái 
ô tô (MT34) 
 

*Trò chơi: Ai 
thông minh.
*Chơi vơi lô 
tô về những 
đồ dùng, đồ 
chơi quen 
thuộc (MT18) 
 

*Tc: Con bọ 
dừa
*Xem tranh về 
áo quần 
(MT35) 
 

TC: Tập tầm 
vông
Làm lọ hoa 
tặng mẹ 20/10 
 Chơi - tập 

buổi 
chiều

T3

HĐ1: TC: Nu 
na nu nống
HĐ2: Thả hạt 

HĐ1: TC: Kéo 
cưa lừa xẻ
HĐ2: Nghe 
nhạc trong chủ 

*TC: kéo cưa 
lừa xẻ
* Bé tập làm 

HĐ1: TC: Nu 
na nu nống.
HĐ2: Kể tên, 
xem tranh và 

MT34, 
MT6, 
MT14, 
MT24, 
MT18, 
MT35, 
MT15
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bông vào lọ 
(MT6) 
 

đề : em tập lái 
ô tô (MT34) 
 

bố, mẹ 
(MT15) 
 

trò chuyện đồ 
dùng đồ chơi 
mà bé thích. 
(MT35) 
 

T4

HĐ1: chi chi 
chành chành
HĐ2: Giới 
thiệu 1 số đồ 
chơi trong lớp 
bé (MT14) 
 

HĐ1: TC: Ai 
thông minh.
HĐ2: Chơi với 
bóng. 
 

*TC: Chi chi 
chành chành
*HĐ Steam: 
Chơi với các 
khối gỗ 
 

HĐ1: TC: Ú 
òa.

HĐ2: Ôn bài 
thơ đi dép 
 

T5

HĐ1: TC: Ú 
òa.

HĐ2: Làm 
quen với bài 
thơ "đi dép" 
(MT24) 
 

HĐ1: TC: chi 
chi chành 
chành.
HĐ2: Bé tập 
cầm bút chấm 
và di màu. 
(MT35) 
 

*HĐ1: TC: 
Chi chi chành 
chành.
*HĐ2:Nghe 
nhạc trong chủ 
đề (MT34) 
 

HĐ1: TC: Ú 
òa.
HĐ2: Nghe, 
hát theo và 
vận động đơn 
giản theo nhạc 
bài “ đôi dép”. 
(MT34) 
 

T6

HĐ1: TC: Con 
muỗi
HĐ2: Nghe 
nhạc theo chủ 
đề (MT34) 
 

*TC: Tập tầm 
vông
*Trò chuyện 
về 1 sô đồ 
chơi ngoài sân 
trường. 
 

Tc: Mẹ và bé
* Ba lô của bé 
 

HĐ1: TC: chi 
chi chành 
chành.
HĐ2: Bé tập 
cầm bút chấm 
và di màu. 
(MT35) 
 

Chủ đề - Sự 
kiện 

Đồ chơi trong 
lớp của bé 

Đồ dùng cá 
nhân của bé 

Đồ chơi trong 
lớp của bé- 
Ngày phụ nữ 
Việt Nam 
20/10 

Đồ dùng cá 
nhân của trẻ 

 

Đánh giá KQ 
thực hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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Phó hiệu trưởng
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên chủ nhiệm
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